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KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PCTT QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020
CÁC NHIỆM VỤ PHI CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Báo cáo Kế hoạch PCTT Quốc gia giai đoạn 2021-2025)

	TT
	NHIỆM VỤ
	Cơ quan chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí được bố trí 
(triệu đồng)
	Phân bổ nguồn vốn
(triệu đồng)
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	ODA
	SNKTTW
	

	TỔNG SỐ
	6.107.203
	2.084.960
	4.022.243
	

	I
	Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về phòng, chống thiên tai
	71.971
	8.000
	63.971
	 

	1
	Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống thiên tai và các Luật liên quan đến phòng, chống thiên tai
	1.500
	0
	1.500
	 

	1.1
	Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều
	Bộ NN&PTNT
	2018-2020
	600
	 
	600
	 

	1.2
	Dự án Luật Thủy Lợi
	Bộ NN&PTNT
	2016-2017
	300
	 
	300
	 

	1.3
	Dự án Luật Lâm nghiệp
	Bộ NN&PTNT
	2016-2017
	300
	 
	300
	 

	1.4
	Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Thủy sản
	Bộ NN&PTNT
	2016-2017
	300
	 
	300
	 

	2
	Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Quyết định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống thiên tai và các Luật liên quan
	935
	0
	935
	 

	2.1
	Nghị định sô 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2018
	60
	 
	60
	 

	2.2
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2020
	60
	 
	60
	Thực hiện theo Quyết định 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020; chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025

	2.3
	Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thủy lợi
	Bộ NN&PTNT
	2018
	60
	 
	60
	 

	2.4
	Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
	Bộ NN&PTNT
	2018
	60
	 
	60
	 

	2.5
	Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
	Bộ NN&PTNT
	2018
	60
	 
	60
	 

	2.6
	Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2019
	60
	 
	60
	 

	2.7
	Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai Trung ương
	Bộ NN&PTNT
	2020
	60
	 
	60
	Thực hiện theo Quyết định 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020; chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025

	2.8
	 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều
	Bộ NN&PTNT
	2017
	60
	 
	60
	 

	2.9
	Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều
	Bộ NN&PTNT
	2019
	60
	 
	60
	 

	2.10
	Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
	Bộ TN&MT
	2016
	60
	 
	60
	 

	2.11
	Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
	Bộ TN&MT
	2020
	60
	 
	60
	 

	2.12
	Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020  của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
	Bộ TN&MT
	2019
	25
	 
	25
	

	2.13
	Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông trên phạm vi cả nước
	Bộ TN&MT
	2019
	25
	 
	25
	

	2.14
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg về cấp độ rủi ro thiên tai
	Bộ TN&MT
	2020
	25
	 
	25
	Thực hiện theo Quyết định 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020; chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025

	2.15
	Quyết định ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2020
	25
	 
	25
	

	2.16
	Quyết định quy định nội dung bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê
	Bộ NN&PTNT
	2020
	25
	 
	25
	

	2.17
	Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương
	Bộ NN&PTNT
	2020
	30
	 
	30
	Thực hiện theo Quyết định 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020; chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025

	2.18
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011 về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều
	Bộ NN&PTNT
	2020
	30
	 
	30
	

	2.19
	Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết thi hành Luật Thủy lợi
	Bộ NN&PTNT
	2018
	30
	 
	30
	 

	2.20
	Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
	Bộ NN&PTNT
	2019
	15
	 
	15
	 

	2.21
	Thông tư 25/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
	Bộ NN&PTNT
	2019
	15
	 
	15
	 

	2.22
	Thông tư 14/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn
	Bộ NN&PTNT
	2019
	15
	 
	15
	 

	2.23
	Thông tư 18/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới
	Bộ TN&MT
	2020
	15
	 
	15
	 

	3
	Xây dựng các văn bản quy định về kiểm soát an toàn thiên tai; thông tin, truyền thôn trong công tác phòng chống thiên tai; tiếp nhận, quản lý, giám sát việc sử dụng các khoản viện trợ khẩn cấp phục vụ phòng chống thiên tai; ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	279
	0
	279
	 

	3.1
	Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	UBQGƯPSCTTTKCN
	2016
	60
	 
	60
	 

	3.2
	Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/04/2020 quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2020
	60
	 
	60
	 

	3.3
	Nghị định thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
	Bộ LĐ-TB&XH
	2020
	60
	 
	60
	

	3.4
	Thông tư quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình và quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với các công trình phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực NN&PTNT
	Bộ NN&PTNT
	2020
	30
	 
	30
	Thực hiện theo Quyết định 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020; chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025

	3.5
	Thông tư số 17/2019/TT-BTTTT ngày 10/12/2019 về đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai
	Bộ TTTT
	2019
	39
	 
	39
	

	3.6
	Thông tư số 85/2020-TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính về quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
	Bộ Tài Chính
	2020
	30
	 
	30
	 

	4
	Nghiên cứu, xây dựng, ban hành bộ chỉ số kiểm soát an toàn thiên tai; rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực hỗ trợ phòng ngừa, ứng phó, phục hồi sản xuất, môi trường sau thiên tai; cơ chế giám sát đối với các hoạt động phòng chống thiên tai
	690
	0
	690
	 

	4.1
	Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh
	Bộ NN&PTNT
	2019-2020
	600
	 
	600
	 

	4.2
	Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/01/2017 của Chính phủ về cơ chế , chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
	Bộ NN&PTNT
	2016
	60
	 
	60
	 

	4.3
	Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong phòng, chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2017
	30
	 
	30
	 

	5
	Chiến lược, chương trình, đề án
	41.730
	8.000
	33.730
	 

	5.1
	Chiến lược Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050
	Bộ NN&PTNT
	2017-2020
	4.000
	4.000
	 
	Tờ trình số 4933/TTr-BNN-PCTT ngày 24/7/2020

	5.2
	Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Bộ NN&PTNT
	2017-2019
	4.000
	4.000
	 
	Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2020

	5.3
	Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn.
	Bộ TN&MT
	2018-2020
	 
	 
	 
	Quyết định số 705/QĐ/TTg ngày 07/6/2018

	5.4
	Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu
	Bộ TN&MT
	2019-2020
	 
	 
	 
	Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019

	5.5
	Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
	Bộ NN&PTNT
	2020
	 
	 
	 
	Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/3/2020

	5.6
	Đề án "Các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2013-2020"
	Bộ Xây dựng
	2016-2020
	33.230
	 
	33.230
	Công văn số 373/BXD-GĐ ngày 03/02/2021

	5.7
	Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển 
	Bộ NN&PTNT
	2019
	500
	 
	500
	Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020

	5.8
	Đề án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững các tiểu vùng sinh thái Đồng bằng sông Cửu Long
	Bộ NN&PTNT
	2019-2020
	0
	 
	 
	Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 12/5/2020

	5.9
	Đề án tổng thể cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ trên các đảo có đông dân cư
	Bộ NN&PTNT
	2019-2020
	0
	 
	 
	Tờ trình số 3387/TTr-BNN-TCTL ngày 21/5/2020

	5.10
	Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
	Bộ NN&PTNT
	2017-2020
	0
	 
	 
	Tờ trình số 6756/TTr-BNN-PCTT ngày 30/9/2020

	6
	 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật về phòng chống thiên tai; hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai.
	15.600
	0
	15.600
	 

	6.1
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn Công trình thủy lợi - Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ (Rà soát TCVN 8419-2010)
	Bộ NN&PTNT
	2018-2019
	250
	 
	250
	 

	6.2
	Tiêu chuẩn quốc gia về Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn (2 phần, TCVN12604:2019)
	Bộ NN&PTNT
	2018-2019
	300
	 
	300
	 

	6.3
	Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thủy lợi - Kết cấu bảo vệ bờ biển - Yêu cầu thiết kế hệ thống công trình giữ cát giảm sóng (TCVN12261:2018)
	Bộ NN&PTNT
	2017-2018
	300
	 
	300
	 

	6.4
	Tiêu chuẩn "Thành phần khối lượng khảo sát địa chất - Phần 1. Công trình đê điều
	Bộ NN&PTNT
	2020
	150
	 
	150
	Chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025

	6.5
	Tiêu chuẩn "Thành phần khối lượng khảo sát địa chất - Phần 2. Công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển"
	Bộ NN&PTNT
	2020
	200
	 
	200
	Chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025

	6.6
	Tiêu chuẩn "Thành phần khối lượng khảo sát địa hình - Phần 1. Công trình đê điều"
	Bộ NN&PTNT
	2020
	100
	 
	100
	Chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025

	6.7
	Tiêu chuẩn "Thành phần khối lượng khảo sát địa hình - Phần 2. Công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển"
	Bộ NN&PTNT
	2020
	150
	 
	150
	Chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025

	6.8
	Tiêu chuẩn "Quy trình khảo sát, đánh giá diễn biến lòng sông, bờ biển"
	Bộ NN&PTNT
	2020
	150
	 
	150
	Chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025

	6.9
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế
	Bộ Xây dựng
	2017
	1.000
	 
	1.000
	Công văn số 373/BXD-GĐ ngày 03/02/2021


	6.10
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất
	Bộ Xây dựng
	2017
	1.000
	 
	1.000
	

	6.11
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	Bộ Xây dựng
	2019
	150
	 
	150
	

	6.12
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	Bộ Xây dựng
	2017
	400
	 
	400
	

	6.13
	TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	Bộ Xây dựng
	2016-2017
	300
	 
	300
	

	6.14
	TCVN 13195:2020 Tháp thép viễn thông - Yêu cầu thiết kế (kết cấu đỡ ăng ten - Yên cầu thiết kế)
	Bộ Xây dựng
	2016
	200
	 
	200
	

	6.15
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung TCXD 198:1997 Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối
	Bộ Xây dựng
	2019
	150
	 
	150
	

	6.16
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
	Bộ Xây dựng
	2017
	10.000
	 
	10.000
	

	6.17
	QCVN 04:2019/BXD về nhà chung cư
	Bộ Xây dựng
	2018-2019
	350
	 
	350
	

	6.18
	QCVN 08:2018/BXD về công trình ngầm đô thị
	Bộ Xây dựng
	2016
	300
	 
	300
	

	6.19
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới (QCVN 68:2020/BTNMT)
	Bộ TN&MT
	2020
	150
	 
	150
	 

	7
	Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước và phù hợp với điều kiện thực tế.
	11.237
	0
	11.237
	 

	7.1
	Quy trình vận hành liên hồ chưa trên lưu vực sông Đồng Nai
	Bộ TN&MT
	2017-2018
	11.237
	 
	11.237
	Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25/12/2019

	7.2
	Quy trình vận hành liên hồ chưa trên lưu vực sông Ba
	Bộ TN&MT
	2017-2018
	
	
	
	Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018

	7.3
	Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương
	Bộ TN&MT
	2017-2019
	
	
	
	Quyết định số 1606/QĐ-TTg ngày 13/11/2019

	7.4
	Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả
	Bộ TN&MT
	2017-2019
	
	
	
	Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019

	7.5
	Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã
	Bộ TN&MT
	2017-2018
	
	
	
	Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13/02/2018

	7.6
	Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh
	Bộ TN&MT
	2017-2018
	
	
	
	Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/7/2018

	7.7
	Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc
	Bộ TN&MT
	2017-2018
	
	
	
	Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/7/2018

	7.8
	Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
	Bộ TN&MT
	2017-2019
	
	
	
	Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019

	7.9
	Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
	Bộ TN&MT
	2017-2019
	
	
	
	Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019

	7.10
	Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk
	Bộ TN&MT
	2017-2019
	
	
	
	Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 13/11/2019

	7.11
	Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San
	Bộ TN&MT
	2017-2018
	
	
	
	Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13/02/2018

	II
	Tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về thiên tai
	207.634
	187.979
	19.655
	 

	1
	Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về thiên tai
	Bộ TN&MT
	2016-2018
	1.700
	 
	1.700
	

	2
	Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng, chống thiên tai, lụt bão
	Bộ Xây dựng
	2019
	1.000
	 
	1.000
	

	3
	Thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống gió, bão cho nhà và công trình
	Bộ Xây dựng
	2018-2019
	1.000
	 
	1.000
	

	4
	Hoàn thiện hệ thống thông tin và thiết bị thông tin lưu động,  phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	Bộ TTTT
	2017-2020
	5.955
	 
	5.955
	

	5
	Xây dựng, biên soạn tài liệu về phòng chống thiên tai đưa vào chương trình đào tạo và hoạt động ngoại khóa trong các cấp học, bậc học
	Bộ GD&ĐT
	2016-2020
	10.000
	 
	10.000
	 

	6
	Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ khí hậu xanh viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (GCF)
	Bộ NN&PTNT
	2017-2020
	82.737
	82.737
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025

	7
	Dự án "Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long"
	Bộ NN&PTNT
	2020
	102.564
	102.564
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025

	8
	Dự án Tăng cường quyền con người và bình đẳng giới thông qua các hoạt động về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (EMPOWER)
	Bộ NN&PTNT
	2020
	2.678
	2.678
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025

	III
	Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy và đào tạo nguồn nhân lực
	3.792.994
	515.506
	3.277.488
	 

	1
	Đề án thành lập Tổng cục Phòng, chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2016-2017
	0
	0
	0
	Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017

	2
	Quyết định số 375/QĐ-BXD ngày 17/3/2020 về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng
	Bộ Xây dựng
	2020
	0
	 
	0
	

	3
	Tư vấn đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho các cán bộ chuyên trách (WB5)
	Bộ NN&PTNT
	2016-2020
	3.834
	3.834
	 
	 

	4
	Tổ chức diễn tập nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy điều hành phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
	Bộ NN&PTNT
	2016-2020
	8.000
	 
	8.000
	 

	5
	Bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong trình huống bão mạnh, siêu bão và bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước trên lưu vực sông liên tỉnh (28 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang)
	Bộ NN&PNTN
	2016-2019
	67.370
	 
	67.370
	 

	6
	Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa trên 06 lưu vực sông liên tỉnh (sông Hồng - Thái Bình, sông Mã, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba, sông Sê San, sông Srêpôk)
	Bộ NN&PNTN
	2017-2020
	47.500
	 
	47.500
	Quyết định số 4295/QĐ-BNN-PCTT ngày 29/10/2020

	7
	Nâng cấp và mở rộng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý và bản đồ đê cho 10 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận (WB5).
	Bộ NN&PTNT
	2017
	4.355
	4.355
	 
	 

	8
	Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý, bản đồ rủi ro thiên tai cho 10 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận (WB5).
	Bộ NN&PTNT
	2017
	4.317
	4.317
	 
	 

	9
	Tổ chức diễn tập phối hợp, hiệp đồng các lực lượng trong tìm kiếm cứu nạn
	UBQGƯPSCTTTKCN
	2016-2020
	8.000
	 
	8.000
	 

	10
	Đào tạo, đào tạo lại, tập huấn cho lực lượng làm công tác đê điều, phòng chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2016-2020
	12.000
	 
	12.000
	 

	11
	Mở các lớp tập huấn, diễn tập các phương án theo kế hoạch của Bộ Công an
	Bộ Công An
	2016-2020
	38.585
	 
	38.585
	

	12
	Thực hiện đầu tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị thiết yếu, thông dụng đưa vào dự trữ; sản xuất, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	Bộ Quốc phòng
	2017-2020
	1.218.792
	 
	1.218.792
	 

	13
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn
	Bộ Công An
	2017-2020
	1.641.000
	503.000
	1.138.000
	

	14
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn
	Bộ GTVT
	2017-2020
	560.000
	 
	560.000
	 

	15
	Mua sắm trang thiết bị y tế cấp cứu, cứu nạn phòng, chống thiên tai và các thảm họa
	Bộ Y tế
	2017-2020
	80.000
	 
	80.000
	 

	16
	Hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.
	VPTT BCĐTƯPCTT
	2017-2020
	99.241
	 
	99.241
	 

	IV
	Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai
	1.252.874
	859.134
	393.740
	 

	1
	Xây dựng bản đồ hạn hán cho Việt Nam
	Bộ TN&MT
	2016-2019
	7.500
	 
	7.500
	Dự án thực hiện gián đoạn từ 2013

	2
	Đề án điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam
	Bộ TN&MT
	2016-2020
	326.515
	 
	326.515
	

	3
	Hiện đại hóa hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai tại Đài KTTV khu vực Đông Bắc (ODA Hàn Quốc)
	Bộ TN&MT
	2017-2020
	91.200
	81.600
	9.600
	QĐ số 1327/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2017               

	4
	Xây dựng hệ thống hỗ trợ dự báo thời tiết điểm và thiên tai KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.
	Bộ TN&MT
	2017-2019
	3.500
	 
	3.500
	

	5
	Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ dự báo thiên tai KTTV nhằm thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2016-2019
	Bộ TN&MT
	2016-2020
	4.285
	 
	4.285
	

	6
	Xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam
	Bộ TN&MT
	2019-2020
	71.600
	71.600
	 
	

	7
	Vận hành hệ thống Sentinel Asia giám sát thiên tai trên lãnh thổ Việt Nam (tỷ lệ 1:1000.000)
	Bộ TN&MT
	2020
	421
	 
	421
	









	8
	Giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền Trung bằng công nghệ viễn thám
	Bộ TN&MT
	2016-2020
	5.910
	 
	5.910
	

	9
	Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của Trung tâm KTTV quốc gia (ODA Phần Lan 3). 
	Bộ TN&MT
	2016-2020
	672.300
	672.300
	 
	

	10
	Theo dõi, giám sát thường xuyên, đột xuất các hồ chứa, tình hình xây dựng đập thuỷ điện, cập nhật nền thông tin địa lý phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê Công.
	Bộ TN&MT
	2020
	2.504
	 
	2.504
	

	11
	Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm mưa, lũ
	Bộ TN&MT
	2018-2020
	4.934
	4.934
	 
	

	12
	Đầu tư nâng cấp cải tạo đồng bộ các trạm thuỷ văn Ba Thá, Bến Đế, Quảng Đạt, Nam Định, Triều Dương và Trạm khí tượng Hà Đông
	Bộ TN&MT
	2016-2018
	32.323
	 
	32.323
	

	13
	Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước và tăng cường công tác điều phối việc vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và lưu vực sông Cả (WB8)
	Bộ TN&MT
	2019-2020
	28.700
	28.700
	 
	Dự kiến chuyển tiếp qua giai đoạn 2021-2025

	14
	Xây dựng công nghệ dự báo lũ phục vụ vận hành các quy trình liên hồ chứa trên toàn quốc
	Bộ TN&MT
	2016-2018
	1.182
	 
	1.182
	

	V
	Kế hoạch, quy hoạch, điều tra cơ bản và thiết kế
	115.585
	4.000
	111.585
	 

	1
	Kế hoạch
	5.000
	4.000
	1.000
	 

	1.1
	Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai Quốc gia đến năm 2020
	Bộ NN&PTNT
	2016-2017
	4.000
	4.000
	 
	 

	1.2
	Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021-2025
	Bộ NN&PTNT
	2020
	1.000
	 
	1.000
	 

	2
	Quy hoạch
	56.523
	0
	56.523
	 

	2.1
	Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Bộ NN&PTNT
	2020
	30.000
	 
	30.000
	Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 23/12/2019; chuyển tiếp thực hiện giai đoạn 2021-2025

	2.2
	Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Bộ NN&PTNT
	2020
	8.000
	 
	8.000
	Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 20/5/2020; chuyển tiếp thực hiện giai đoạn 2021-2025

	2.3
	Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Bộ NN&PTNT
	2020
	18.523
	 
	18.523
	Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 17/4/2020; chuyển tiếp thực hiện giai đoạn 2021-2025

	3
	Điều tra cơ bản về phòng chống thiên tai
	54.062
	0
	54.062
	 

	3.1
	Điều tra hiện trạng phòng chống lũ quét, các tỉnh miền núi phía Bắc làm cơ sở điều chỉnh, xây dựng phương án phù hợp theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2016-2019
	5.580
	 
	5.580
	 

	3.2
	Điều tra, dự báo dòng chảy và xâm nhập mặn hệ thống sông Hồng - Thái Bình phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước gieo lúa vụ Đông Xuân khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ
	Bộ NN&PTNT
	2018-2019
	827
	 
	827
	 

	3.3
	Điều tra, dự báo mực nước lũ nội đồng và giám sát xâm nhập mặn vùng ĐBSCL phục vụ chỉ đạo điều hành sản xuất nông nghiệp
	Bộ NN&PTNT
	2016
	3.100
	 
	3.100
	 

	3.4
	Điều tra, đánh giá hệ thống cống dưới đê (từ cấp III trở lên)
	Bộ NN&PTNT
	2018-2020
	3.500
	 
	3.500
	 

	3.5
	Điều tra hiện trạng, đánh giá nguyên nhân sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực miền Trung và đề xuất giải pháp phòng chống
	Bộ NN&PTNT
	2019
	1.122
	 
	1.122
	 

	3.6
	Đo đạc và dự báo dòng chảy và xâm nhập mặn hệ thống sông Hồng - Thái Bình phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước gieo lúa vụ Đông Xuân khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ
	Bộ NN&PTNT
	2016-2019
	4.800
	 
	4.800
	 

	3.7
	Điều tra, đánh giá và đề xuất bố trí lại đân cư ven sông, kênh rạch một số vị trí trọng điểm (Nghị quyết 120)
	Bộ NN&PTNT
	2018-2019
	2.300
	 
	2.300
	 

	3.8
	Điều tra, thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng hệ thống đê bao, bờ bao các tỉnh ĐBSCL
	Bộ NN&PTNT
	2020
	1.000
	 
	1.000
	Chuyển tiếp qua giai đoạn 2021-2025

	3.9
	Điều tra về quản lý, khai thác và hiệu quả sử dụng công trình thủy lợi
	Bộ NN&PTNT
	2018-2019
	1.500
	 
	1.500
	 

	3.10
	Điều tra, đánh giá xâm nhập mặn và dòng chảy vùng Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất Nông nghiệp
	Bộ NN&PTNT
	2016
	1.929
	 
	1.929
	 

	3.11
	Điều tra và dự báo mực nước lũ nội đồng và giám sát xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ chỉ đạo điều hành sản xuất nông nghiệp
	Bộ NN&PTNT
	2017-2019
	5.404
	 
	5.404
	 

	3.12
	Điều tra dự báo giám sát xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ chỉ đạo điều hành sản xuất nông nghiệp
	Bộ NN&PTNT
	2020
	3.000
	 
	3.000
	 

	3.13
	Đánh giá, nghiên cứu phục vụ lập quy hoạch thủy lợi vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
	Bộ NN&PTNT
	2019
	15.000
	 
	15.000
	thực hiện NQ 120/NQ-CP

	3.14
	Điều tra, đánh giá tình hình thực hiện xã hội hóa trong cấp nước nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất thúc đẩy xã hội hóa trong cấp nước nông thôn
	Bộ NN&PTNT
	2019
	1.000
	 
	1.000
	 

	3.15
	Điều tra đánh giá hiện trạng quản lý, vận hành  các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn hoạt động kém hiệu quả, không hoạt động và đề xuất các giải pháp đảm bảo hoạt động bền vững
	Bộ NN&PTNT
	2019
	2.000
	 
	2.000
	 

	3.16
	Đánh giá thực trạng lũ khu vực ngập sâu tại ĐBSCL; tác động đến các chương trình, dự án cụm, tuyến dân cư và đê bao sản xuất vùng ngập lũ
	Bộ Xây dựng
	2018-2019
	2.000
	 
	2.000
	

	VI
	Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
	15.350
	0
	15.350
	 

	1
	Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2016-2020, bao gồm: Hoàn thiện nội dung tài liệu, các bộ công cụ hỗ trợ đào tạo, tập huấn, truyền thông về  kỹ năng phòng tránh thiên tai cho cộng đồng; Tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống thiên tai ở cơ sở
	Bộ NN&PTNT
	2017-2020
	8.350
	 
	8.350
	 

	2
	Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn nhận biết và phòng tránh thiên tai lũ quét, lũ bùn đá phục vụ cho các cơ quan quản lý, khoa học và người dân
	Bộ NN&PTNT
	2020
	1.500
	 
	1.500
	 

	3
	Đào tạo tuyên truyền phổ biến khả năng ứng phó thuộc đề án xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần vùng có nguy cơ cao
	Bộ NN&PTNT
	2017
	1.000
	 
	1.000
	Đề án theo Quyết Định số 430/QĐ-TTg ngày 12/04/2020

	4
	Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2018-2020
	1.000
	 
	1.000
	 

	5
	Thực hiện các hoạt động tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP lĩnh vực phòng chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2020
	200
	 
	200
	 

	6
	Xây dựng, in ấn cẩm nang và các giải pháp phòng, chống bão cho các đổi tượng trong xã hội
	Bộ NN&PTNT
	2019-2020
	2.100
	 
	2.100
	 

	7
	Xây dựng, in ấn cẩm nang và các giải pháp phòng, chống lũ, ngập lụt, sạt lở đất cho các đổi tượng trong xã hội
	Bộ NN&PTNT
	2020
	1.000
	 
	1.000
	 

	8
	Xây dựng tài liệu tập huấn hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều
	Bộ NN&PTNT
	2020
	200
	 
	200
	 

	VII
	Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai
	635.925
	510.341
	125.584
	 

	1
	Nghiên cứu đánh giá tổng thể quá trình xói lở và dự báo diễn biến bờ biển ĐBSCL phục vụ đề xuất giải pháp nhằm ổn định và phát triển bền vững ven biển
	Bộ KHCN
	2016-2020
	 
	 
	50.000
	Quyết định số 906/QĐ-BKHCN ngày 21/4/2016

	2
	Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định dải bờ biển và các cửa sông Cửu Long, đoạn từ Tiền Giang đến Sóc Trăng
	Bộ KHCN
	
	
	
	
	

	3
	Nghiên cứu giải pháphợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định bờ biển đoạn từ Sóc Trăng đến Mũi Cà Mau
	Bộ KHCN
	
	
	
	
	

	4
	Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định bờ biển vùng ĐBSCL, đoạn từ Mũi Cà Mau đến Hà Tiên
	Bộ KHCN
	
	
	
	
	

	5
	Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển ĐBSCL
	Bộ KHCN
	
	
	
	
	

	6
	Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách nhằm quản lý bền vững dải bờ biển ĐBSCL
	Bộ KHCN
	
	
	
	
	

	7
	Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi một số tiêu chuẩn và hướng dẫn xây dựng công trình thủy lợi có liên quan đến quản lý thiên tai (WB5).
	Bộ NN&PTNT
	2017
	2.328
	2.328
	 
	 

	8
	Nghiên cứu, đánh giá hiên trạng quản lý thoát lũ một số sông không có đê khu vực miền Trung, trên cơ sở đó đề xuất cơ chế quản lý lũ các sông không có đê (WB5).
	Bộ NN&PTNT
	2017
	2.598
	2.598
	 
	 

	9
	Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang (WB9).
	An Giang
	2017-2020
	342.028
	342.028
	 
	 

	10
	Xây dựng hệ thống giám sát biến động bờ sông, bờ biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng công nghệ viễn thám (WB9).
	Bộ TN&MT
	2017-2020
	178.240
	163.387
	14.853
	 

	11
	Nghiên cứu điều chỉnh Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình trữ nước bằng hồ treo, lót màng địa kỹ thuật (áp dụng cho vùng thiếu nước do hạn hán)
	Bộ NN&PTNT
	2017-2020
	500
	 
	500
	 

	12
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
	Bộ TN&MT
	2018-2020
	1.100
	 
	1.100
	









	13
	Nghiên cứu đề xuất hệ thống giám sát - báo cáo - thẩm định (MRV) các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam
	Bộ TN&MT
	2018-2020
	6.300
	 
	6.300
	

	14
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo khí hậu hạn mùa cho Việt Nam bằng các mô hình động lưc
	Bộ TN&MT
	2016-2019
	5.300
	 
	5.300
	

	15
	Nghiên cứu xây dựng và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cho các địa phuong thuộc khu vực Việt Bắc
	Bộ TN&MT
	2018-2020
	870
	 
	870
	

	16
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo định lượng mưa khu vực Nam Bộ và cảnh báo mưa lớn hạn cực ngắn cho TPHCM
	Bộ TN&MT
	2017-2020
	5.180
	 
	5.180
	

	17
	Nghiên cứu tâc động của biến đổi khí hậu tới sự xâm nhập của các đợt lạnh và nóng ấm bất thường trong mùa đông ở khu vực miền núi phía Bắc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
	Bộ TN&MT
	2017-2020
	7.760
	 
	7.760
	

	18
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo, dự báo chi tiết các cấp độ rủi ro thiên tai khí tượng cho các khu vực đồng bằng Bắc Bộ
	Bộ TN&MT
	2016-2018
	1.600
	 
	1.600
	

	19
	Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo xu thế mùa bão (số cơn bão, cường độ và thời gian hoạt động của bão) bằng chỉ số năng lượng bão trên Biển Đông phục vụ xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai
	Bộ TN&MT
	2018-2020
	540
	 
	540
	

	20
	Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất danh mục "Bộ quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia ngành Xây dựng" K 03-18
	Bộ Xây dựng
	2018-2019
	3.000
	 
	3.000
	

	21
	Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân các cột điện bê tông cốt thép ly tâm bị hư hỏng do gió, bão và đề xuất giải pháp khắc phục
	Bộ Xây dựng
	2018-2019
	800
	 
	800
	

	22
	Nghiên cứu, rà soát, bổ sung các thông số kỹ thuật liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn tiêu, thoát nước đô thị có tính tới tác động của biến đổi khí hậu
	Bộ Xây dựng
	2018-2019
	500
	 
	500
	

	23
	Nghiên cứu giải pháp quản lý, phân loại cây xanh đô thị phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu theo khu vực, vùng, miền; kiểm soát quy trình cắt tỉa cây xanh đô thị, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
	Bộ Xây dựng
	2017
	400
	 
	400
	

	24
	Nghiên cứu hướng dẫn quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất - Vùng trung du miền núi phía Bắc
	Bộ Xây dựng
	2018-2019
	2.000
	 
	2.000
	

	25
	Nghiên cứu phân loại nhà ở an toàn chịu gió, bão
	Bộ Xây dựng
	2018-2019
	500
	 
	500
	

	26
	Nghiên cứu tác động của việc hạ thấp mực nước hạ du sông Mã do ảnh hưởng của các hồ chứa thượng nguồn và biến đổi khí hậu, và đề xuất các giải pháp quản lý và khai thác sử dụng nguồn nước hợp lý
	Bộ NN&PTNT
	2016-2018
	5.450
	 
	5.450
	 

	27
	Nghiên cứu giải pháp gây bồi, tạo bãi để trồng đai cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ bờ biển, đê biển tại bãi triều ngập sâu các tỉnh ven biển từ Tiền Giang đến Cà Mau
	Bộ NN&PTNT
	2016-2019
	3.700
	 
	3.700
	 

	28
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý vùng đất bãi ven sông để nâng cao hiệu quả phòng chống lũ cho sông Hồng và sông Thái Bình trong điều kiện biến đổi khí hậu.
	Bộ NN&PTNT
	2017-2018
	2.100
	 
	2.100
	 

	29
	Nghiên cứu hiện tượng nứt đê và giải pháp nâng cấp, sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn cho đê khi kết hợp đường giao thông.
	Bộ NN&PTNT
	2018-2020
	3.350
	 
	3.350
	 

	30
	Nghiên cứu đề xuất, ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ phù hợp trong phòng, chống và giảm thiểu rủi ro lũ quét tại khu vực miền núi phía Bắc
	Bộ NN&PTNT
	2019-2020
	2.500
	 
	2.500
	 

	31
	Nghiên cứu ứng dụng mô hình kinh tế để lượng hoá tác động của thiên tai và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến trồng trọt, thủy sản, cơ sở hạ tầng có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.
	Bộ NN&PTNT
	2019-2020
	2.500
	 
	2.500
	 

	32
	Nghiên cứu giải pháp công nghệ chống xói lở để bảo vệ rừng ngập mặn vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.
	Bộ NN&PTNT
	2019-2020
	2.550
	 
	2.550
	 

	33
	Nghiên cứu ứng dụng, phát triển kết cấu chống tràn cho đê sông do lũ. 
	Bộ NN&PTNT
	2020
	1.000
	 
	1.000
	 

	34
	Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam
	Bộ NN&PTNT
	2017
	428
	 
	428
	 

	35
	Dự án "Hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL" (ADB)
	Bộ NN&PTNT
	2017
	803
	 
	803
	 

	VIII
	Hợp tác quốc tế trong phòng chống thiên tai
	14.870
	0
	14.870
	 

	1
	Đóng góp liên niễm cho quỹ Trung tâm điều phối khu vực ASEAN vê hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai (Trung tâm AAHA).
	Bộ NN&PTNT
	2016-2020
	11.500
	 
	11.500
	 

	2
	Hợp tác ASEAN
	Bộ NN&PTNT
	2016-2020
	2.800
	 
	2.800
	 

	3
	Đóng góp quỹ Quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (ADDMER)
	Bộ NN&PTNT
	2019
	470
	 
	470
	 

	4
	Hợp tác APEC về phòng chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2018
	100
	 
	100
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